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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG THCS LAM SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 255/ KH-THCS.LS Quận 6, ngày 03 tháng 12 năm 2020  

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2020-2021 
 

Căn cứ công văn số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm 

tra đánh giá học sinh năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ văn bản số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức 

kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ văn bản số 3524/GDĐT-TrH ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về thống nhất thực hiện kiểm tra đánh giá các môn học 

trong chương trình tích hợp từ năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ kế hoạch số 74/KH-GDĐT-THCS ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 về kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 năm học 

2020-2021.  

Trường THCS Lam Sơn đề ra kế hoạch cụ thể như sau: 
1. Tổ chức ra đề cuối kỳ 1: 

1.1 Các môn Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 ra đề: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 ra đề kiểm tra chung 6 môn gồm: Ngữ 

văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.  

- Nội dung chương trình: đến hết tuần 15. 

- Thời gian làm bài các môn: 

 Toán, Ngữ văn:  90 phút; 

 Tiếng Anh:  60 phút; 

 Các môn còn lại:  45 phút. 

- Hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra:  

• Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I thực hiện theo hình thức tự luận. 
• Đối với môn Tiếng Anh, thực hiện như sau: 

Đề có 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận và có kiểm tra phần 

nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc). Đề thi gồm có các phần 

sau: 

 Nghe: băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe 

khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần); 

 Từ vựng: trắc nghiệm; 

 Ngữ pháp: trắc nghiệm; 

 Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false); 

 Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý). 
1.2 Các môn trường ra đề: 
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- Trường ra đề kiểm tra 9 môn: Công nghệ, Tin học, Tiếng Anh tăng cường, 

Thể dục, Âm Nhạc, Mỹ thuật, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.  

- Nội dung chương trình: đến hết tuần 15. 

- Thời gian kiểm tra: 45 phút. 

- Hình thức đề kiểm tra:  

+ Thực hành: môn Tin học 6+7+8, Mỹ thuật, Thể dục. 

+ Dự án học tập: môn Tin học 9 

+ Trắc nghiệm: Âm nhạc 

+ Tự luận: Công nghệ, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lí.  

+ Tự luận (đọc, viết), nghe, nói: môn TATC.  

- Phân công ra đề kiểm tra 

+ Tổ trưởng chuyên môn tổ chức phân công giáo viên xây dựng ma 

trận, đề kiểm tra đánh giá và đáp án chi tiết.  

+ Giáo viên được phân công căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng xây 

dựng bản đặc tả theo ma trận. 

+ Căn cứ theo ma trận và bản đặc tả, tổ trưởng chuyên môn xây 

dựng đề kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1 và đáp án chi tiết. 

+ TTCM chịu trách nhiệm duyệt nội dung và gửi ma trận + đề + đáp án 

kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1 bằng file cho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên 

môn. Hạn chót: Thứ năm 10/12/2020. 

2. Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1: 

2.1 Các môn trường ra đề: 

- Các môn Tin học, Tiếng Anh tăng cường, Thể dục, Âm Nhạc, Mỹ thuật: 

kiểm tra cuối kỳ 1 từ ngày 7/12/2020 đến ngày 19/12/2020: theo thời khóa 

biểu của lớp. Riêng phần thi nói của môn TCTA được thi trong tiết học anh 

văn với người nước ngoài từ 30/11/2020 – 12/12/2020. 

- Các môn thuộc chương trình tích hợp kiểm tra cuối kỳ 1 từ ngày 8/12/2020 – 

10/12/2020 theo TKB lớp tích hợp. 

- Các môn Công nghệ, Giáo dục công dân kiểm tra vào Thứ Hai 14/12/2020  

+ Buổi sáng:  

• Tiết 1 (7g00 – 7g45): Công nghệ khối 7 – 9. 

• Tiết 2 (7g50 – 8g35): GDCD khối 7 – 9 

. + Buổi chiều:  

• Tiết 4 (15g40 – 16g25): Công nghệ khối 6 – 8 

• Tiết 5 (16g30 – 17g15): GDCD khối 6 – 8 

+ Lưu ý:  

• Giáo viên bộ môn Công nghệ, GDCD có mặt đầy đủ để hỗ trợ coi 

kiểm tra.  

• GVCN có mặt tại phòng giáo viên để nhận đề và coi kiểm tra theo 

phân công. (GVCN khối 7–9: 6g50, GVCN khối 6–8: 15g30) 

- Các môn Lịch Sử, Địa lý kiểm tra vào Thứ Sáu ngày 18/12/2020 và Thứ 

Bảy 19/12/2020 như sau: 

+ Buổi chiều Thứ Sáu ngày 18/12/2020:  

• Tiết 4 (15g40 – 16g25): Lịch Sử  khối 6 – 8 

• Tiết 5 (16g30 – 17g15): Địa Lý khối 6 – 8 

+ Buổi sáng Thứ Bảy 19/12/2020: 

• Tiết 3 (9g00 – 9g45): Lịch Sử  khối 7 – 9  

• Tiết 4 (9g50 – 10g35): Địa Lý khối 7 – 9 
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+ Lưu ý:  

• Giáo viên xem lịch phân công coi kiểm tra và có mặt lúc buổi sáng: 

8g50; buổi chiều: 15g30 

•  Sáng thứ 7 ngày 19/12/2020: toàn thể học sinh ra về lúc 10g35. 

2.2 Các môn PGD ra đề: 

* Khối 9: HS có mặt tại trường lúc 6g40’ 

Ngày kiểm 

tra 
Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề 

Giờ kiểm 

tra 
Giờ thu bài 

Thứ Hai 

21/12/2020 

Sáng Ngữ văn  90 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 8 giờ 45 

Sáng Vật lý  45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45 10 giờ 30 

Thứ Tư 

23/12/2020 

Sáng Anh văn 60 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 8 giờ 15 

Sáng Sinh 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 15 10 giờ 00 

Thứ Hai 

28/12/2020 

Sáng Toán  90 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 8 giờ 45 

Sáng Hóa 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45 10 giờ 30 

* Khối 8: HS có mặt tại trường lúc 6g40’ 

Ngày kiểm 

tra 
Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề 

Giờ kiểm 

tra 
Giờ thu bài 

Thứ Ba 

22/12/2020 

Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 8 giờ 45 

Sáng Vật lý 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45 10 giờ 30 

Thứ Năm 

24/12/2020 

Sáng Anh văn 60 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 8 giờ 15 

Sáng Sinh 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 15 10 giờ 00 

Thứ Bảy 

26/12/2020 

Sáng Toán 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 8 giờ 45 

Sáng Hóa 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45 10 giờ 30 

* Khối 6: HS có mặt tại trường lúc 12g45’ 

Ngày kiểm 

tra 

Buổi Môn Thời 

lượng 

Giờ mở đề Giờ kiểm 

tra 

Giờ thu bài 

Thứ Hai 

21/12/2020 

Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 

Chiều Vật lý 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 45 16 giờ 30 

Thứ Tư 

23/12/2020 

Chiều Anh văn 60 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 14 giờ 30 

Chiều Sinh 45 phút 15 giờ 00 15 giờ 15 16 giờ 00 

Thứ Hai 

28/12/2020 

Chiều Toán 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 

* Khối 7: HS có mặt tại trường lúc 12g45’ 

Ngày kiểm 

tra 

Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề Giờ kiểm 

tra 

Giờ thu bài 

Thứ Ba 

22/12/2020 

Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 

Chiều Vật lý 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 45 16 giờ 30 

Thứ Bảy 

26/12/2020 

Chiều Anh văn 60 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 14 giờ 30 

Chiều Sinh 45 phút 15 giờ 00 15 giờ 15 16 giờ 00 

Thứ Ba 

29/12/2020 

Chiều Toán 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 
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3. Tổ chức chấm kiểm tra cuối kỳ 1: 

Từ 29/12/2020 đến 02/01/2021: trường thành lập Hội đồng chấm kiểm tra cuối 

kỳ 1 và tổ chức chấm tập trung tại trường các môn PGD ra đề. 

4. Phân công thực hiện: 

1/ Đối với học sinh  

Thời gian Buổi Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

Thứ Hai 

21/12/2020 

Sáng 
Nghỉ 

Học buổi 2 

(Từ 7g-10g30) 

Bán trú 

(Từ 7g-10g30) 
KT Văn-Lí 

Chiều 
KT Văn-Lí 

Bán trú 

(từ 13g –16g30) 

Học buổi 2 

(từ 13g –16g30) 
Nghỉ 

Thứ Ba 

22/12/2020 

Sáng Bán trú 

(Từ 7g-10g30) 
Nghỉ KT Văn-Lí 

Học buổi 2 

(Từ 7g-10g30) 

Chiều Học buổi 2 

(từ 13g –16g30) 
KT Văn-Lí Nghỉ 

Bán trú 

(từ 13g –16g30) 

Thứ Tư 

23/12/2020 

Sáng 
Nghỉ 

Học buổi 2 

(Từ 7g-10g30) 

Học buổi 2 

 (Từ 7g-10g30) 
KT Anh-Sinh 

Chiều 
KT Anh-Sinh 

Bán trú 

(từ 13g –16g30) 

Học buổi 2 

(từ 13g –16g30) 
Nghỉ 

Thứ Năm 

24/12/2020 

Sáng Học buổi 2 

 (Từ 7g-10g30) 
Nghỉ KT Anh-Sinh 

Học buổi 2 

(Từ 7g-10g30) 

Chiều 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

Thứ Sáu 

25/12/2020 
Nghỉ 

Thứ Bảy 

26/12/2020 

Sáng 
Nghỉ Nghỉ KT Toán- Hóa Nghỉ 

Chiều 
Nghỉ KT Anh-Sinh Nghỉ Nghỉ 

Thứ Hai 

28/12/2020 

Sáng 
Nghỉ 

Học buổi 2 

(Từ 7g-10g30) 
Nghỉ KT Toán-Hóa 

Chiều 
KT Toán 

Bán trú 

(từ 13g –16g30) 
Nghỉ Nghỉ 

Thứ Ba 

29/12/2020 

Sáng 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

Chiều Nghỉ KT Toán Nghỉ Nghỉ 

Từ ngày 

04/01/2021 
Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB HK1 (2 buổi và bán trú) 

 

2/ Đối với Giáo viên – Nhân viên 

THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG PHÂN 

CÔNG 

GHI CHÚ 

Từ 

01/12/2020 

-Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức kiểm 

tra cuối kỳ 1 

-Sắp xếp, phân chia học sinh theo thứ tự 

anphabe, phân chia phòng thi. 

P.HT 

 

Học vụ 

TTCM đóng góp ý kiến 

03/12/2020 

Hoàn tất trước 

05/12/2020 
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05/12/2020 

-Nộp ma trận + đề đề nghị kiểm tra cuối 

kỳ 1 các môn: Tin học, Tiếng Anh tăng 

cường, Thể dục, Âm Nhạc, Mỹ thuật.  

TTCM Gởi file PHT phụ trách 

chuyên môn 

Từ 

07/12/2020 

– 

19/12/2020 

- Phân công giáo viên coi kiểm tra (niêm 

yết tại Phòng giáo viên) 

-GVBM tổ chức kiểm tra theo TKB lớp: 

Công nghệ, Tin học, Tiếng Anh tăng 

cường, Thể dục, Âm Nhạc, Mỹ thuật, Tích 

hợp. 

- Nộp ma trận + đề đề nghị kiểm tra cuối 

kỳ 1: Công nghệ, GDCD, Lịch sử, Địa lý 

- Ngày 14/12/2020: kiểm tra cuối kỳ 1 

môn Công nghệ, GDCD 

 

 

 

- Nhận đề kiểm tra cuối kỳ 1  

PHT 

 

GVBM 

 

 

 

TTCM 

 

GVCN 

 

 

 

 

PHT+ 

T.Tuyên  

GV có ý kiến trước ngày 

10/12/2020 

 

 

 

 

Hạn chót gởi file: 

              8/12/2020 

 Giờ tập trung:  

     Buổi sáng: 6g50  

     Buổi chiều: 15g30  

Địa điểm: phòng giáo 

viên 

08 giờ 30 ngày 

18/12/2020 tại PGD 

Từ 

21/12/2020 

– 

29/12/2020 

-Hoàn tất các ĐĐGtx và ĐĐGgk 

 

 

 

 

 

 

-Tổ chức kiểm tra HK1 theo kế hoạch 

của PGD 

 

GVBM 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng:  

Cô Tuyền 

Buổi 

chiều:  

Cô Trân 

Khóa nhập điểm 

ĐĐGtx và ĐĐGgk: 8g00 

ngày 21/12/2020 

Lưu ý các em học sinh 

thiếu bài kiểm tra trong 

quá trình học thì GVBM 

cho làm bài bù. 

Giám thị có mặt:  

Buổi sáng: trước 6g50’  

Buổi chiều: trước 

13g00’ 

Từ 

29/12/2020 

– 

02/01/2020 

-Giáo viên chấm kiểm tra tập trung tại 

trường lúc 7g30.  

 Quy trình chấm: Chấm thử 5 bài – 

thống nhất đáp án, biểu điểm chi 

tiết – TTCM nộp biên bản thống 

nhất về C. Duy (học vụ).  

 Sau khi chấm thống nhất 2 GK: 

GVBM ghi điểm trên phiếu điểm 

theo từng phòng thi. 

  GVBM nộp bài kiểm tra cuối kỳ 1 

về học vụ để tiến hành ráp phách 

(sau khi đã hoàn tất thống kê cả 

khối). 

-GVBM nhập điểm kiểm tra (sau khi ráp 

phách) trên trang truong.csdl.moet.gov.vn 

 Nộp bài kiểm tra tại phòng học vụ. 

-Hoàn tất cập nhật ĐĐGck và nhập nhận 

xét môn học của từng môn. 

 

 

C. Duy + 

GV 

 

 

 

 

 

Bộ phận 

ráp phách 

 

 

GVBM 

 

 

GVBM  

 

 

Thời gian chấm:  

  Sáng: 7g30 – 11g00.  

  Chiều: 13g00-16g30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạn chót: 7g00 ngày 

04/01/2021 
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Từ ngày 

04/01/2021 

– 

09/01/2021 

 

-Ngày 04/01/2021: 

• Tất cả GVBM có mặt đầy đủ để trả 

bài kiểm tra cho học sinh, thực hiện 

biên bản chỉnh sửa điểm nếu có  sai 

sót (theo mẫu) tại P. Học vụ 

 

• GVBM Toán, Lý, Sinh, Tiếng Anh 

các lớp tích hợp nhập điểm kiểm 

tra đánh giá theo quy định 

-Từ 04/01/2021 – 9/1/2021: GV giảng dạy 

hoàn tất chương trình học kì 1 theo quy 

định  
- Ngày 05/01/2021: Giáo viên chủ nhiệm 

tổng kết điểm và hoàn tất xếp loại hạnh 

kiểm HK1 

-Ngày 06/01/2021: TTCM nộp báo cáo sơ 

kết tổ bộ môn; tình hình thực hiện chuyên 

đề, thao giảng; sơ kết kiểm tra nội bộ HK1 

-Ngày 08/01/2021: 

Gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo  

      +Thống kê điểm; 

      + Báo cáo tổ chuyên môn; 

      + Báo cáo sơ kết học kỳ 1 (gửi kèm 01 

cuốn đóng tập). 

-Ngày 09/01/2021: GV nhận thời khóa 

biểu HK2 

GVBM 

T. Thanh: 

K7-9 

C. Duy: 

K6-8 

 

GVBM 

 

 

GVBM 

 

 

GVCN 

 

 

TTCM 

 

 

 

PHT 

 

 

 

 

PHT 

Tiết SHCN va SHDC 

 

GVBM nộp bài kiểm tra 

cuối kỳ 1 (kể cả các môn 

trường ra đề) tại P.Thư 

viện. 

 

 

 

Theo TKB HK1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gởi file. 

Từ ngày 

11/01/2021 

Bắt đầu chương trình HK2 năm học 2020-

2021. 

GVBM  

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối kì 1 và các công tác cụ thể. Đề nghị các cá 

nhân, các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc và báo cáo đúng hạn./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Q6; 

- Phó HT, TTCM; 

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Đặng Trung Hiếu 

 


